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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 điểm) 
Chọn đáp án em cho là đúng nhất đúng!
Câu 1. Trong cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số?




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 

Câu 2. Kết quả của phép tính  bằng




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 
Câu 3. Tỉ số phần trăm của 3 và 4 là:
     A. 75%	     B. 25%	     C. 50%	     D. 14%
Câu 4. Khẳng định nào đúng với hình vẽ?
[image: ]


     A. Điểm 	     B. Điểm 


     C. Điểm 	     D. Điểm  không thẳng hàng
Câu 5. Chọn kết luận đúng:




     A. .	     B. .	     C. .	     D. 

Câu 6. Hỗn số   được viết dưới dạng phân số ?




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 

Câu 7. Phân số nghịch đảo của phân số là:




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 

Câu 8. Sau khi rút gọn tối giản phân số  ta được phân số




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 
Câu 9. Trong các số sau, số nào là số thập phân âm ?
     A. 8,9	     B. −89	     C. 89	     D. −8,9
Câu 10. Cho hình vẽ: Cho biết tia đối của tia AB là tia:
[image: ]




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 
Câu 11. Hãy chọn cách so sánh đúng ?




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 
Câu 12. Kết quả của phép tính 12,3−5,6?
     A. 6,6	     B. 6,7	     C. 7,7	     D. 7,6
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2 điểm) 
Đánh dấu X vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho mỗi khẳng định sau.
Câu 13. Cho hình vẽ sau 
[image: ]

     a) Hai đường thẳng AC và ED song song với nhau
     b) Ba điểm A, E, D thẳng hàng
     c) Điểm A thuộc đường thẳng ED
     d) Có 4 đường thẳng AE, AD, ED và AC cùng đi qua điểm A
Câu 14. 



     a) Hai phân số  khi 	     b) Một số biết  của nó bằng - 0,5 thì số đó là 2

     c) Số -3 là số đối của số 3	     d) Khẳng định sau là đúng hay sai 
III. TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm)


Câu 15. Cho điểm E nằm giữa hai điểm I và K. Biết IEcm, EKcm. Độ dài đoạn thẳng IK bằng bao nhiêu cm?

Câu 16. Kết quả của phép tính  là?
Câu 17. Cô giáo có tổng cộng 30 chiếc kẹo, cô phát cho Hạnh [image: ] số kẹo. Hỏi số kẹo còn lại của cô giáo là bao nhiêu chiếc kẹo?
Câu 18. Vẽ đoạn thẳng AB = 4cm, vẽ tia Bx là tia đối của tia BA, tren Bx lấy điểm C sao cho BC = 3cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng AC là bao nhiêu cm?
[bookmark: _Hlk193466179]IV. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1. 
a) 
Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: 
b) 
Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể) 
Câu 2.
a) Trên tia Ax, Vẽ các đoạn thẳng AB = 4cm; AC = 1cm. 
b) Trên tia đối của tia BC, lấy điểm D sao cho BD = 3 cm. So sánh độ dài đoạn thăng BC và độ dài đoạn thẳng BD? Vì sao?
Câu 3. 


a) So sánh hai phân số sau:  và .

b) Tính tổng:  
----HẾT---
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